
Điều kiện xét được làm Bài thi tốt nghiệp cuối khóa :

Môn

điều kiện

(Đồ án)

(ĐK1) (ĐK2)

1 CD11500577 Lưu Nam Thuận Anh C15_CDT01  6.27 105 60 9 4 4 Đạt X

2 CD11500799 Vũ Đặng Toàn Thắng C15_CDT01  5.80 110 62 4 2 2 Đăng ký lại X

1 CD31600517 Lê Thái Nguyên C16_DDT01  5.79 96 46 16 8 7 1 Không đạt

2 CD31500170 Tạ Anh Quốc C16_DDT01  4.77 77 36 38 19 18 1 Không đạt

3 CD31601188 Thiều Chí Tâm C16_DDT01  5.04 82 41 29 13 13 Không đạt

4 CD31600811 Đoàn Thanh Thiện C16_DDT01  5.65 101 49 14 6 5 1 Không đạt

5 CD31600186 Trần Minh Trường C16_DDT01  5.36 90 44 23 10 10 Không đạt

6 CD41302046 Trương Minh Trung C13_VT01  6.12 103 55 2 1 1 Đạt X

7 CD41502154 Tạ Thành An C15_VT01  5.37 80 44 24 12 11 1 Không đạt

8 CD41500801 Trần Ngọc Nam C15_VT01  5.80 92 50 12 6 4 2 Không đạt

9 CD41500802 Lê Thanh Tùng C15_VT01  5.74 93 51 11 5 5 Không đạt

Điều kiện 1 (ĐK1) : Số tín chỉ chưa đạt ≤ 9 tín chỉ.

Điều kiện 2 (ĐK2) : Xét các môn Đồ án / Môn học bắt buộc phải đạt.

Điều kiện 3 (ĐK3) : Đối với sinh viên Khoa Điện - Điện tử, tại thời điểm bắt đầu xét điều kiện làm Bài thi tốt nghiệp có thể xét vớt ĐK2. Sinh viên phải hoàn thành ĐK2 trước khi bảo vệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG
PHÒNG ĐÀO TẠO Kết quả xét điều kiện được thực hiện Bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Khoa Cơ khí

Số

tín chỉ

Số

môn học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Môn

chung

Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

STT MSSV Họ và tên Lớp

Tích lũy Chưa tích lũy (chưa đạt)

Điểm

trung bình

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Cơ khí

Khoa Điện - điện tử

Kết quả xét điều kiện

thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Điều

kiện

Hình thức

Đồ án / 

Khóa luận

Thi tốt 

nghiệp

Thay thế 

Bài thi 

tốt nghiệp

Ghi

chú
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1 CD51301815 Bùi Bình Minh C13_TH01  4.66 74 35 22 12 12 Không đạt

2 CD51502395 Nguyễn Trọng Cương C15_TH01  4.72 57 27 39 21 21 Không đạt

3 CD51500807 Nguyễn Hoàng Duy C15_TH01  3.86 45 21 51 27 27 Không đạt

4 CD51502156 Phùng Quân Đạt C15_TH01  5.61 85 41 12 7 7 Không đạt

5 CD51500163 Trần Minh Huy C15_TH01  4.58 59 29 37 19 19 Không đạt

6 CD51501813 Nguyễn Văn Đăng Khoa C15_TH01  5.12 74 36 23 12 12 Không đạt

7 CD51502501 Quách Diệu Lâm C15_TH01  6.38 92 45 6 3 3 Đăng ký lại X

8 CD51501413 Trần Ngọc Phúc C15_TH01  5.33 80 39 17 9 9 Không đạt

9 CD51502393 Hương Minh Thiện C15_TH01  5.84 84 41 14 7 7 Không đạt

10 CD51501422 Lê Hoàng Thiện C15_TH01  5.40 71 34 27 14 14 Không đạt

11 CD51501895 Võ Văn Trình C15_TH01  6.02 89 43 9 5 5 Đăng ký lại X

12 CD51502503 Lê Quốc Trọng C15_TH01  4.39 51 25 45 23 23 Không đạt

13 CD51501416 Võ Minh Tú C15_TH01  4.44 56 28 40 20 20 Không đạt

14 CD51500803 Lý Quốc Vinh C15_TH01  4.59 58 27 41 21 21 Không đạt
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15 CD51601413 Bùi Hoàng Bảo C16_TH01  5.54 90 41 15 7 7 Không đạt

16 CD51400149 Huỳnh Ngọc Danh C16_TH01  4.39 81 39 34 14 14 Không đạt

17 CD51603578 Nguyễn Tiến Dũng C16_TH01  5.28 85 38 19 10 10 Không đạt

18 CD51502388 Nguyễn Khánh Dương C16_TH01  6.31 100 47 2 1 1 Đạt X

19 CD51603748 Nguyễn Hữu Đại C16_TH01  4.60 76 33 30 16 16 Không đạt

20 CD51603326 Lê Hiền Định C16_TH01  7.11 100 47 3 1 1 Đăng ký lại X

21 CD51600558 Lê Thị Kim Thu C16_TH01  5.71 92 43 13 5 5 Không đạt

22 CD51603524 Nguyễn Đức Tú C16_TH01  4.87 77 36 28 12 12 Không đạt

23 CD51501421 Nguyễn Lê Cao Tuấn C16_TH01  6.71 96 44 10 4 4 Không đạt

24 CD51604128 Lê Hùng Vinh C16_TH01  6.04 102 47 2 1 1 Đăng ký lại X

1 CD61501817 Huỳnh Nguyễn Thanh Phát C15_TP01  5.40 85 45 20 9 9 Không đạt

2 CD61501818 Ngô Hoàng Phong C15_TP01  5.21 83 44 22 10 10 Không đạt

3 CD61500810 Nguyễn Văn Tân C15_TP01  5.20 81 42 24 12 12 Không đạt

Khoa Công nghệ thực phẩm
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4 CD61501819 Nguyễn ý Mỹ Trâm C15_TP01  5.83 102 52 6 3 3 Đăng ký lại X

5 CD61501430 Đào Thế Vinh C15_TP01  3.86 47 25 58 29 29 Không đạt

6 CD61601851 Trần Công Hà C16_TP01  5.97 101 50 13 5 5 Không đạt

7 CD61601010 Nguyễn Lê Như Ngọc C16_TP01  5.95 99 50 14 5 5 Không đạt

8 CD61600264 Đào Anh Phương C16_TP01  5.68 86 45 27 10 10 Không đạt

9 CD61601058 Nguyễn Công Thương C16_TP01  6.20 100 50 15 6 6 Không đạt

1 CD71500823 Nguyễn Ngọc Tuấn C15_KD01  5.61 99 37 5 2 2 TT_BTTN X

2 CD71502162 Trịnh Kim Tuyền C15_KD01  4.36 45 17 56 21 21 TT_BTTN X

3 CD71603658 Phan Minh Hiếu C16_KD01  3.33 43 17 59 21 21 TT_BTTN X

4 CD71500822 Lê Thị Thùy Linh C15_KT01  5.05 85 32 16 6 6 TT_BTTN X

5 CD71501957 Trương Thị Kim Ngân C15_KT01  5.45 84 32 17 6 6 TT_BTTN X

1 CD81500574 Trần Hoài Anh C15_XD01  5.50 102 51 14 6 6 Không đạt

Khoa Quản trị kinh doanh

Khoa Kỹ thuật công trình
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2 CD81500057 Võ Minh Cường C15_XD01  5.58 102 50 12 6 6 Không đạt

3 CD81500573 Lê Ngọc Hải C15_XD01  5.40 84 44 24 12 12 Không đạt

4 CD81501833 Nguyễn Thành Huy C15_XD01  4.52 61 33 46 23 23 Không đạt

5 CD81501958 Huỳnh Thị Ngọc Huyền C15_XD01  4.19 60 30 47 26 26 Không đạt

6 CD81500825 Lê Đình Linh C15_XD01  5.18 88 44 23 12 12 Không đạt

7 CD81502309 Phan Xuân Phú C15_XD01  5.76 79 42 28 14 14 Không đạt

8 CD81500826 Phạm Hoàng Phúc C15_XD01  5.32 88 45 24 11 11 Không đạt

9 CD81502411 Lâm Nhựt Phương C15_XD01  4.32 56 31 51 25 25 Không đạt

10 CD81500829 Hoàng Anh Tuấn C15_XD01  5.29 90 48 17 8 8 Không đạt

11 CD81601174 Đoàn Anh Nguyên C16_XD01  6.26 101 48 16 8 8 Không đạt

12 CD81604139 Nguyễn Thanh Phú C16_XD01  6.40 109 54 6 2 2 Đạt X

13 CD81604162 Trần Ninh Hoàng Phúc C16_XD01  2.95 33 15 85 42 42 Không đạt

14 CD81601944 Trần Phát Thành C16_XD01  5.61 95 47 19 9 9 Không đạt

Khoa Design
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1 CD91501442 Thạch Long Uyên Uyên C15_MT1TD  6.81 95 37 2 1 1 Đăng ký lại X

2 CD91500585 Nguyễn Thị Hà My C15_MT2TT  6.88 84 34 14 5 4 1 Không đạt

3 CD91501875 Đặng Thanh Huy C15_MT3DH  5.99 95 38 0 0 0 Đăng ký lại X

4 CD91600301 Huỳnh Thuận Phát C16_MT3DH  6.22 95 38 4 1 1 Đăng ký lại X

5 CD91501439 Phạm Hoàng Phúc C15_MT4NT  7.26 92 36 2 1 1 Đăng ký lại X

6 CD91601382 Lưu Mai Khả Tú C16_MT4NT  6.61 88 33 10 5 3 2 Không đạt

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 17/09/2019.

(Đã ký) (Đã ký)

ThS. Lê Thị Ngọc Phượng PGS. TS. Cao Hào ThiNgô Lệ Thu

NGƯỜI LẬP BẢNG

Tp. HCM, ngày 21 tháng 09 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
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